CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:                                                                               [image: image1.jpg]



Họ và tên: BÙI THỊ THANH LOAN

Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh:  18/7/1985

Nơi sinh: Hải Phòng
Quê quán: Bắc Hà – Kiến An – Hải Phòng
Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật môi trường; Chủ tịch công đoàn Viện Môi trường – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Lô 79B Thư Trung, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313 735628

Điện thoại di động: 0906180785
Email: buithanhloan.vmu@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy  


Thời gian đào tạo từ 9/2004 đến 01/2009
Nơi học (trường, thành phố): Trường Đại học hàng hải Việt Nam, Hải Phòng 

Ngành học: Kỹ thuật môi trường
Tên đồ án, khóa luận hoặc môn thi tốt nghiệp: Nghiên cứu quy trình xử lý nước thải của ngành chế biến thực phẩm bằng phương pháp oxy hóa dùng H2O2 với phức xúc tác Mn2+ – DETA – HCO3-.

Năm tốt nghiệp: 2009
2. Thạc sĩ:

Hình thức đào tạo: Tập trung 


Thời gian đào tạo từ 10/2011 đến 12/2013
Nơi học (trường, thành phố): Viện Khoa học và Công nghệ môi trường – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hà Nội
Ngành học: Công nghệ môi trường 
Tên luận văn: “Nghiên cứu lập quy hoạch quản lý chất thải nguy hại cho thành phố Hải Phòng”
Năm tốt nghiệp: 2011.
3. Trình độ ngoại ngữ: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Trình độ: Cử nhân ngoại ngữ, IELTS 5.5.

4. Các khóa đào tạo ngắn hạn: 

	Thời gian
	Khóa đào tạo 
	Nơi đào tạo

	3/2013
	Nghiệp vụ sư phạm 
	Đại học Sư phạm Hà Nội 2

	9/2014
	Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đánh giá tác động môi trường
	Vụ Môi trường - Bộ Giao thông vận tải

	4/2016
	Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
	Cty TNHH Dịch vụ đào tạo và tư vấn Hà Nội


5. Học vị, học hàm, chức vụ
Học vị: Thạc sỹ kỹ thuật



Chức vụ: Giảng viên
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:

	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	10/2009 – nay
	Bộ môn Kỹ thuật môi trường – Viện Môi trường – Trường Đại học hàng hải Việt Nam
	Giảng viên


IV. CÁC GIÁO TRÌNH, CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:

1. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện:

	TT
	Tên đề tài/dự án
	Cơ quan

tài trợ kinh phí
	Thời gian thực hiện
	Vai trò

	1
	Xây dựng bộ tiêu chí cảng sinh thái, áp dụng thử nghiệm tại một cảng biển
	Bộ Giao thông Vận tải
	2011-2012
	Tham gia

	2
	Xây dựng quy trình quản lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại cho các cảng biển, triển khai áp dụng thử nghiệm tại một cảng ở Hải Phòng
	Bộ Giao thông Vận tải
	2011-2013
	Tham gia

	3
	Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường do chất thải sinh hoạt của tàu thuyền du lịch và thí điểm hệ thống lưu giữ, xử lý chất thải sinh hoạt từ tàu thuyền du lịch
	Bộ Giao thông Vận tải
	2011-2013
	Tham gia

	4
	Xây dựng các giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động khai thác cảng biển; triển khai áp dụng tại 01 bến cảng thuộc Cảng Hải Phòng.
	Bộ Giao thông Vận tải
	2014
	

	5
	Xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống đường sắt sinh thái (ecotrain) cho tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội
	Bộ Giao thông Vận tải
	
	

	6
	Lập báo tình hình tác động môi trường do hoạt động công nghiệp hàng hải
	Bộ Giao thông Vận tải
	2013-2015
	Thành viên

	7
	Đánh giá hiện trạng xử lý tội phạm môi trường tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực pháp lý của các quy định về tội phạm môi trường.
	Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
	2011
	Chủ nhiệm

	8
	Đánh giá hiện trạng ô nhiễm không khí và đề xuất các giải pháp để tiếp cận các đồng lợi ích của việc kiểm soát ô nhiễm không khí từ hoạt động vận tải.
	Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
	2012
	Chủ nhiệm

	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
	Hải Phòng, ngày      tháng 9 năm 2016
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)
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